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Lan hiv: £F.1.03.Bel ri mpnoh only lX Thuốc bán theo đơn

CEFUROXIME AXETIL TABLETS USP 500mg —
VIÊN NÊN CEFUROXIME AXETIL USP 500 mg =_
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Thành phân:
Môi viên nén bao film chứa:
Cefuroxime Axetil USP
tương đương Cefuroxime 500 mg

Nhiệt độ dưới 30°C.

Dé xa tam tay trẻ em

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định,
các thông tin khác: xem hướng dân sử dụng

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

 

Nhà nhập khâu:

Mfg. Lic. No.: KTK/28/342/2004

SBK : VN

Sản xuất bởi:

MICRO LABS LIMITED

I= No. 121-124, 4th Phase, K.LA.D.B.,
mee Bommasandra Industrial Area,

dake Anekal Taluk, Bangalore-§60 099. An Bo.
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Viên nén Ccfuroxim Axetil USP

BRELMOCEF-500

Thanh phan: Mỗi viên nén bao fin chứa: Cefuroxim Axetil USP tương đương 500mg

Cefuroxim.

Ta duoc: natri lauryl sulfat, primellose, hydrogenated castor oil, bét cellulose vi tinh thé,

colloidal silicon dioxid, tabeoat TC-1004.

 

Hoá học: Công thức cia Cefuroxim Axctil la 1-(acetyloxy) ethyl ester của cefuroxim, is
(/25)-1-hydroxycthyl (62,72)-7-[2-(2-furyl)glyoxylamido]-3-(hydroxymethy])-8-oxo-5-thia-
1~azabicyclo[4.2.01oct-2-ene-2-carboxylate, 77-(⁄)-(O-methyl-oxime),I -acetate 3-carbamate

Phân loại dược lý: Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 2.

Dược lực học: Cefuroxim Axctil 1d chat diét khuẩn do can thiệp vào quá trình tổng hợp vách
té bao vi khuan bằng cách ức chế transpeptidase. Thuốc kết hợp với protein gan penicillin
trong thành tế bào vi khuẩn.

Được động học: Sau khi uống, Cefuroxim Axetil được hấp thu từ đường tiêu hoá và nhanh
chóng bị thuỷ phân bởi các cstcrasc không đặc hiệu trong niêm mạc ruội vả máu thành

Cefuroxim vào hệ tuần hoàn. Thuốc được hấp thu tốt nhất khi uống trong bữa ăn. Sinh khả
dụng sau khi uỗng viên nén cefuroxim axetil lúc đói vào khoảng 37% và đạt 52% nếu uống

ngay trong bữa ăn hoặc ngay sau khi ăn.

Khoảng 33% đến 50% lượng ccfuroxun trong máu liên kết với protein huyết tưởng.

Cefuroxim phan bé rong rai dén cac tổ chức và địch trong cơ thể, xâm nhập vào cả tổ chức
tuyến tiền liệt, vào được dịch màng phối, đờm, dịch tiết phế quản, xương, mật, dịch rỉ viêm,
địch mảng bụng, hoạt dịch và thủy dịch. The tích phân bồ biếu kiến ở người lớn khỏe mạnh
nằm trong khoảng từ 9,3 — 15,8 lit/1,73 m. Một lượng nhỏ cefuroxim có›thể di qua hang rào

máu não trong trường hợp màng não không bị viêm. Tuy nhiên, cefuroxim chi dat được néng
độ điều trị trong dịch não tủy khi tiêm lĩnh mạch trong trường hợp có viêm màng não. "Thuốc

qua nhau thai và có bài tiết qua sữa mẹ.
Ccfuroxim không bi chuyên hóa và được thải trừ ở dạng không biên đổi cá theo cơ chế lọc ở
cầu thận và bài tiết ở ông thận, Nửa đời thái trừ của thuốc trong huyết tương, khoảng I - 2
giờ. Trong trường hợp suy thận, nửa đời thải trừ kéo dài hơn, đao động từ 1,9 đến l6,L giờ

tủy thuộc vào mức độ suy thận. Nửa đời thải trừ của ccfuroxim cũng kéo đài hơn ớ trẻ sơ
sinh, tý lệ nghịch với số tuần tuổi của trẻ và đạt giá trị tương đương với gia trị ở người
trưởng thành sau 3 ~ 4 tuần tuổi. Thuốc đạt nông độ cao trong nước tiêu. Sau khi tiêm, hâu
hết liều sử dụng thải trừ trong vòng24giờ, phần lớn thái trừ trong vòng 6giờ. Probenecidức
chế thải trừ celuiroxim qua ống thận, làm cho nồng độ ceRiroxim trong huyết tương tăng cao
va kéo dai hơn. Cefroxim chỉ thải trừ qua mật với lượng rât nhỏ. Thâm phân máu và thâm
phân phúc mạc có thê loại trừ được cefuroxim trong hệ tuần hoàn.

 

 

  

Chí định và cách ding:
-__ Viêm amiđan cấp, viêm họng cấp, viêm xoang đo nhiễm khuân cấp

- Viêm tai giữa cap
-__ Đợt cấp của viêm phê quản mãn

-__ Viêm bảng quang

-_ Viêm bê thận

~_ Nhiễm khuân da và mô mềm không biến chứng

- Bénh Lyme
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Chỗng chí dịnh: Chong chí định dùng Cefuroxim Axetil cho các bệnh nhân được biết mẫn

cam voi nhom cephalosporin.

Tác dụng phụ/ phản ứng có hại:

Nói chung: Các phản ứng mẫn cảm sau đây được báo cáo: phản vệ, phù mạch, ngứa, phát
ban, phản ứng giông sốc huyét thanh va may day.
Đường tiêu hoá: Viêm kết tràng có giả mạc.
Huyệt học: Thiêu máu tan huyết, giảm bạch cầu, giảm toàn thể huyết câu, giảm tiểu câu.
Duong gan mat va tuy: Suy gan có kèm viêm gan, ứ mật và vàng đa.
Thần kinh: Co giật.
Da: Ban đỏ đa dạng, hội chứng Stevens-Johnson và hoại tử biểu bì nhiễm độc.
Tiết niệu: Rỗi loạn chức năng thận.

* Thông bảo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

Ảnh hướng của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc: Không ảnh hưởng.

Thận trọng và cảnh báo:
Nói chung: Như với các kháng sinh hoạt pho rong khac, điều trị kéo dải Cefuroxim Axetil có

thế dẫn tới sự phát triển quá mức của các vi khuẩn không nhạy cảm. Nếu bội nhiễm xảy ra
trong quá trình điều trị thì phải thay thế băng các điều trị thích hợp khác.
Viêm kết tràng có giá mạc được báo cáo với hầu hết các chat kháng khuẩn bao gồm ca
Cefuroxim va có thể phát triển bệnh từ nhẹ đến đe doa tinh mang. Vi vậy phải rât cân nhắc
khi chân đoán cho bệnh nhân bị tiêu chảy sau khi dùng kháng sinh.

Thận trọng khi dùng thuốc ở những người dị ứng với penicillin vì nguy cơ dị ứng chéo.

Tương tác thuốc: Dung dong thời Cefuroxim Axetil với probenectd làm tăng diện tích dưới

đường cong nông độ thuốc trong huyết thanh theo thời gian lên 50%.
Thuốc làm giảm acid dạ day co the lam giam sinh kha dung cua Cefuroxim Axetil so với khi

ăn kiêng và có thê dẫn đến làm mất tác dụng hấp thu sau khi ăn.
Kháng sinh aminoglycosid làm tăng khả năng gây độc với thận của Cefuroxim.

Sử dụng thuộc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Phụ nữ có thai: Chưa có các nghiên cứu đây đủ có đối chứng trên phụ nữ có thai. Vì các

nghiên cứu sinh sản ở động vật không phải lúc nào cũng dự đoán được đáp ứng ở nguol, vi
vậy thuốc này chi được dùng cho phụ nữ có thai khi thật cần thiết.
Vì Cefuroxim bải tiết vào sữa mẹ nên cần ngừng cho con bú khi đang dùng thuốc.

Liêu lượng và cách dùng:

Đợt điều tr thông thường là 7 ngày (có thê thay đối tử Š đên L0 ngày).

Người lớn vd trẻ em >40 kg
rat - wy =-Chi dinh Liều lượng SARS

~- ¬ ˆ : ‘ ~~

Viem amidan cap, viem hong cap, viem 250 mg x 2 lan moi ngay

xoang do nhiém khuan cap pl!

Viem tal gitta cap 500 mg x 2 lan moi ngay

Dot cap cua vic¢m phe quan man 500 mg x 2 lần môi ngày

Viêm bàng quang 250 mg x 2 lần mỗi ngày

https://trungtamthuoc.com/



Viêm bể thận 250 mg x 2 lan mỗi ngày

Nhiễm khuẩn da và mô mềm không biến .250 mg x 2 lần mỗi ngày
chứng

Bệnh Lyme 500 mg x 2 lan mdi ngày trong 14 ngày (có

thể thay đối từ 10 đến 21 ngày)

Trẻ em: làm lượng 300mg không phù hợp cho trẻ em dưới 40kg và trẻ nhỏ.

Suy thận:

Độ thanh thải Creatinin Tin (gid) Liều khuyến cáo

>30 ml/phút/1,73 mí I1,4-2,4 Không cân điêu chỉnh liêu (liêu thông thường
| 125 mg dén 500 mg x 2 lần mỗi ngày)

10-29 ml/phút/1,73 mí 4,6 Liêu thông thường x 1 lần mỗi ngày

<10 ml/phut/1,73 m? 16,8 Liêu thông thường mỗi 48 gid (2 ngay dùng Ì

| ân)

Trong lúc thâm phân lọc máu 2-4 | liéu thong thường cuối mỗi lần thâm phân

*Chu y: trưởng hợp phái dung liêu 125mg hay 250mg thi nén dung thudc vien Cefuroxim co
hàm lượng đó hoặc dùng dạng hỗn dịch hoặc hỏi ý kiên bác sỹ.

Quá liều và xứ trí: Quá liêu cephalosporin có thể gây ra kích thích não dẫn tới co giật. khi

đó cần phải giảm nông độ thuôc trong huyệt thanh băng cách thâm phân máu hoặc thâm

phan mang bụng.

Tudi tho: 24 thang ké tir ngay san xuat. \
* Không được dùng thudc qua han su dung i

Đóng g6i: Hdp | vi x 10 vién nén bao phim. -f

Bảo quản: Bảo quản nơi khô mát, tránh anh sang. Nhiét d6 dui 30°C.

* Thuốc này chỉ được bản theo đơn cua bác sỹ.

* Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng. Nếu can thông tìn xin hoi ÿ kiên bac sy.

Sản xuất bởi:

MICRO LABS LIMITED

No.121 -124, Phase-IV K.I.A.D.B., Bommasandra Industrial Area, Bangalore-560 099, An
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